MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MA TRẬN ĐỀ 
	CẤP ĐỘ NHẬN THỨC
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	TỔNG

	
	
	
	CẤP ĐỘ THẤP
	CẤP ĐỘ CAO
	

	Chủ đề chương
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	 Chủ đề 1

Nhân chia đa thức
 
	         Biết quy tắc chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đa thức
	Thực hiện được phép nhân đa thức với đa thức, phân tích các đa thức thành nhân tử
	Vận dụng được các PP cơ bản phân tích các đa thức thành nhân tử
	 
	 

	số câu
	3
	
	1
	1
	 
	3
	 
	 
	8

	Số điểm 
	0,6
	
	0,2
	0,5
	
	1,5
	 
	 
	2,8

	Chủ đề 2                Phân thức đại số
	Biết rút gọn phân thức đại số , tìm điều kiện,  phân thức đối 
	Hiểu được quy tắc phép toán về phân thức 
	
	Tính giá trị của phân thức 
	 

	số câu 
	2
	2
	2
	1
	 
	 
	 
	2
	7

	Số điểm 
	0,4
	1,0
	0,4
	0,50
	
	 
	
	1,0
	3,3

	Chủ đề 3 Tứ giác 
	Biết   về đường TB tam giác hình thang, tính chất các hình tứ giác. 
	Hiểu được kiên thức  về đường TB tam giác, tính chất các hình tứ giác
	Vận dụng được dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật để chứng minh một tứ giác là hbh, hcn           
	 
	 

	số câu
	4
	1
	1
	1
	 
	1
	 
	 
	9

	Số điểm
	0,8
	0,5
	0,2
	1,0
	
	0,5
	
	 
	3,0

	Chủ đề 4 Diện tích đa giác
	 
	Sử dụng  được công thức tính diện tích hình  tam giác, hcn
	 
	 
	 

	số câu
	 
	 
	2
	1
	
	
	
	
	2

	Số điểm 
	0
	
	0,4
	0,5
	0
	
	0
	
	0,9

	tổng số câu 
	9
	3
	6
	4
	0
	4
	0
	2
	28

	Số điểm 
	3,3
	3,7
	2,00
	1,0
	10

	Tỉ lệ 
	33
	37
	20
	10
	100




















	UBND HUYỆN VĨNH BẢO
TRƯỜNG THCS
VINH QUANG – THANH LƯƠNG
(Đề thi gồm 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 
Môn :Toán 8
Năm học : 2022-2023
(Thời gian 90 phút – không kể thời gian giao đề ) 



I. PHẦN TRẮC NGHỆM (3 điểm)
Chọn một chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng.
Câu 1: 
Thu gọn  được kết quả là:




A.                  B.             C.                    D.  
Câu 2: Kết quả của phép tính : (2-1) là:




A.           B.                  C.              D.  
Câu 3: Phân thức [image: ] rút gọn thành:




A.                      B. -[image: ]                  C. 	              D. –
Câu 4: 
Khai triển biểu thức  ta được:




A.  B.    C.     D. 
Câu 5: Phân tích đa thức 21x2y - 12xy3 thành nhân tử kết quả là
A. 3()   B.    C.      D. 
Câu 6:  Hai phân thức đại số bằng nhau là :






 A. và   B.    C.  và   D.  và 
Câu 7: 
Thực hiện phép tính  ta được kết quả:




A.               B.            C.                D. 
Câu 8: 
Phân thức  xác định khi






A.                B.            C.  hoặc       D. và
Câu 9: Độ dài hai đường chéo của hình thoi bằng 8 cm và 10 cm, thì độ dài cạnh của hình thoi là


A. 6 cm               B. cm           C. cm	            D. 3 cm
Câu 10: Tứ giác MNPQ có  , số đo góc Q sẽ bằng:
A. 1000                B. 500                       C. 900	                   D. 600
Câu 11: Cho ABCD là hình vuông, khẳng định nào sau đây là sai?
A. Giao điểm hai đường chéo của hình vuông là tâm đối xứng của nó.
B. Các đường thẳng đi qua trung điểm hai cặp cạnh đối của hình vuông là trục đối xứng của nó.
C. Các đường thẳng vuông góc với các cạnh của hình vuông đều là trục đối xứng của nó.
D. Các đường chéo của hình vuông đều là trục đối xứng của nó.
Câu 12: Tam giác ABC vuông tại A, có AB = 3cm, AC = 4cm. Độ dài đường trung tuyến ứng với cạnh huyền của tam giác ABC là :
A. 2cm                 B. 2,5cm            C. 5cm	             D. 3,5cm.
Câu 13: Cho tam giác ABC vuông tại A. AC = 3cm, BC = 5cm. Diện tích tam giác ABC:
A. 6 cm2               B. 10 cm2                C. 12 cm2	                    D. 15 cm2
Câu 14: Hình thang có đáy lớn là 3cm, đáy nhỏ ngắn hơn đáy lớn 0,4 cm. Độ dài đường trung bình của hình thang là
 A. 3,2cm              B. 2,7cm              C. 2,8cm	             D. 2,9cm
Câu 15: [image: ]Cho hình chữ nhật ABCD có diện tích 12 cm2. Diện tích phần tô đậm bằng:
A. 8cm2                        B. 7.5cm2
C. 6cm2                        D. 4cm2


II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1: (1,0 điểm) : Thực hiện phép tính  


          a) 		b)  
Bài 2: (1,5 điểm)  Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) 


      b)          c) 

[bookmark: _Hlk57283182]Bài 3: (1,5 điểm) Cho biểu thức: 
a. Với điều kiện nào của x thì giá trị của biểu thức A được xác định?
b. Rút gọn biểu thức A
c. Tìm giá trị của biểu thức A tại x = 2
Bài 4: (2,5 điểm). 
Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi D, E lần lượt là trung điểm của AB, BC
a) Gọi M là điểm đối xứng với E qua D. Chứng minh tứ giác ACEM là hình bình hành
b) Chứng minh tứ giác AEBM là hình chữ nhật. 
c) Biết AE = 8 cm, BC = 12cm. Tính diện tích của tam giác AEB 
Bài 5: (0,5 điểm): Cho a + b = 1. Tính giá trị của các biểu thức sau: 
M = a3 + b3 + 3ab(a2 + b2) + 6a2b2(a + b).	
------Hết------
	
UBND HUYỆN VĨNH BẢO
TRƯỜNG THCS
VINH QUANG – THANH LƯƠNG


	
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn :Toán 8
Năm học : 2022-2023
 


I – TRẮC NGHIỆM (3điểm) 
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	A
	A
	D
	C
	D
	B
	B
	D
	B
	B
	C
	B
	A
	C
	B

	Điểm
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2


II- TỰ LUẬN ( 7 điểm)
	Câu 
	             Hướng dẫn đáp án
	Biểu điểm

	1
(1,0đ)
	
a) = 
= 
	0,25
0,25


	
	
b) 
	


0,25


0,25

	2
(1,5đ)
	
a)  = x(x + y) – 3(x + y) = (x + y) (x – 3)

b)  = 
c)


	0,5
0,5


0,5

	3
(1,5đ) 
	
 

a. Điều kiện để A xác định là: 

	


0,25



	
	




	




0,25


0,25




0,25



	
	
c. Khi x = 2 
Vậy khi x = 2 thì A = 3

	0,5

	4
(2,5đ)
	[image: ]Vẽ hình chính xác 
	0,25



	
	a)  Ta có DE là đường trung bình của ∆BAC (Vì D, E là trung điểm của AB, BC)

 Suy ra DE // AC và DE = AC        (1)

     Mà                               (2)			

     Từ (1) và (2)  ME // AC và ME = AC
 Nên tứ giác ACEM là hình bình hành(Tứ giác có 1 cặp cạnh đối song song và bằng nhau) 
	


0,25






0,25


	
	b) Ta có  DA = DB(gt) và DE = DM(gt)
 Suy ra tứ giác AEBM là hình bình hành

Và  (Vì tam giác ABC là tam giác cân có AE là trung tuyến nên AE đồng thời là đường cao)  
Nên tứ giác AEBM là hình chữ nhật (Hình bình hành có một góc vuông) 
	

0,25


0,25


0,25

	
	
c) Ta có AE = 8cm, BE = = 6(cm)(Vì E là trung điểm BC) 


Do AE BC (Chứng minh câu b) nên AEB vuông tại E

Suy ra 
	

0,25


0,25

	5
(0,5đ)
	M = a3 + b3 + 3ab(a2 + b2) + 6a2b2(a + b)
= (a + b)(a2 - ab + b2) + 3ab((a + b)2 - 2ab) + 6a2b2(a + b)
= (a + b)((a + b)2 - 3ab) + 3ab((a + b)2 - 2ab) + 6a2b2(a + b)
= 1 - ab + 3ab(1 - 2ab) + 6a2b2
= 1 - 3ab + 3ab - 6a2b2 + 6a2b2 = 1
	
0,25


0,25




Chú ý:
- Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa;
- Vẽ hình sai không chấm, không vẽ hình làm đúng phần nào cho nửa số điểm phần đó;
- Trong một câu nếu phần trên sai thì không chấm phần dưới, đúng đến đâu cho điểm đến đó;
- Trong một bài có nhiều câu nếu HS công nhận KQ câu trên để làm câu dưới mà đúng vẫn chấm điểm.

	---------------- Hết------------------	
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